BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                             KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Tên môn học: THUẾ 
1. Thông tin về giảng viên
· Họ và tên: 



LÊ TRUNG ĐẠO
· Chức danh, học hàm, học vị:
Tiến sĩ
· Thời gian, địa điểm làm việc:

· Địa chỉ liên hệ:


· Điện thoại, email:

0903730127

phd_letrungdao@yahoo.com 
· Các hướng nghiên cứu chính:

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2. Thông tin về môn học
· Tên môn học: 
THUẾ
· Mã môn học:

· Số tín chỉ:


02


Cấu trúc tín chỉ: 2 (2, 0, 4)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 30 giờ tín chỉ
· Nghe giảng lý thuyết trên lớp.             23 giờ tín chỉ
· Thảo luận trên lớp:


   7 giờ tín chỉ
· Tự học.



60 giờ tín chỉ 
· Đơn vị phụ trách môn học:

· Bộ môn: Kế toán – Tài chính
· Khoa: Quản trị Kinh doanh
· Môn học tiên quyết: Không

· Môn học trước: Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô 

· Môn học song hành: Không

· Môn học bắt buộc: Không

· Môn học kế tiếp: Không
3. Mục tiêu của môn học:

· Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuế nói chung và hệ thống thuế của Việt Nam nói riêng.
· Mục tiêu về kỹ năng: Xác định chính xác các khoản nghĩa vụ tài chính của công dân.
· Các mục tiêu khác: Cách thức nghiên cứu một văn bản luật.
4. Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức, lý luận nền về thuế nhằm giúp sinh viên hiển được tại sao lại phải có thuế; quá trình phát triển của hệ thống thuế Việt Nam và đặc biệt là những nội dung cụ thể của các Luật thuế chủ yếu đang được áp dụng hiện nay như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… Môn học cũng trang bị cho sinh viên cách đọc và hiểu văn bản thuế.
5. Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1: Tổng quan về thuế 
1.1. Khái niệm
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Sự ra đời và phát triển

1.1.3 Đặc điểm

1.1.4 Chức năng

1.1.5 Vai trò 

1.2. Phân loại

1.2.1 Phân loại theo tính chất kinh tế

1.2.2 Phân loại theo mục đích

1.3. Các yếu tố cấu thành

1.3.1 Tên gọi

1.3.2 Chủ thể

1.3.3 Căn bản thuế

1.3.4 Giá tính thuế

1.3.5 Mức thu

1.3.6 Miễn, Giảm, Hoàn thuế

1.4. Hệ thống thuế Việt Nam.
Chương 2: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2.1 Khái niệm, vai trò
2.2 Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế

2.3 Đối tượng nộp thuế

2.4 Căn cứ tính thuế

2.5 Phương pháp tính thuế

2.6 Thời hạn kê khai, nộp thuế 

2.7 Miễn, giảm, hoàn thuế.
Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt 

3.1 Khái niệm, vai trò

3.2 Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế

3.3 Đối tượng nộp thuế

3.4 Căn cứ tính thuế

3.5 Phương pháp tính thuế

3.6 Thời hạn kê khai, nộp thuế 

3.7 Miễn, giảm, hoàn thuế.
Chương 4: Thuế giá trị gia tăng

4.1 Khái niệm, vai trò

4.2 Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế

4.3 Đối tượng nộp thuế

4.4 Căn cứ tính thuế

4.5 Phương pháp tính thuế

4.6 Thời hạn kê khai, nộp thuế 

4.7 Miễn, giảm, hoàn thuế.
Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
5.1 Khái niệm, vai trò

5.2 Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế

5.3 Đối tượng nộp thuế

5.4 Căn cứ tính thuế

5.5 Phương pháp tính thuế

5.6 Thời hạn kê khai, nộp thuế 

5.7 Miễn, giảm, hoàn thuế.
Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân

6.1 Khái niệm, vai trò

6.2 Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế

6.3 Đối tượng nộp thuế

6.4 Căn cứ tính thuế

6.5 Phương pháp tính thuế

6.6 Thời hạn kê khai, nộp thuế 

6.7 Miễn, giảm, hoàn thuế.
Chương 7: Các khoản thu khác

7.1 Thuế tài nguyên

7.2 Thuế trước bạ

7.3 Các khoản thu liên quan đến đất đai

7.4 Phí, lệ phí.
6. Học liệu

· Giáo trình Thuế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lao động - 2009
· Tạp chí Thuế Nhà nước

· Trang web của Tổng cục thuế: www.gdt.gov.vn
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung:
	Nội dung


	Hình thức tổ chức dạy học môn học


	Tổng



	
	Lên lớp


	Thực hành, thí nghiệm, điền dã


	Tự học, tự nghiên cứu


	

	
	Lý thuyết


	Bài tập


	Thảo luận


	
	
	

	Chương 1


	5
	
	1
	
	12
	18

	Chương 2
	2
	
	1
	
	6
	09

	Chương 3
	2
	
	1
	
	6
	09

	Chương 4
	5
	
	1
	
	12
	18

	Chương 5
	5
	
	1
	
	12
	18

	Chương 6
	3
	
	1
	
	8
	12

	Chương 7
	1
	
	1
	
	4
	06

	Tổng
	23
	
	7
	
	60
	90


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: (do giảng viên phụ trách môn học ghi)
	Tuần


	Nội dung chính


	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú



	1
	· Giới thiệu môn học

C1. Tổng quan về thuế

· Khái niệm

· Sự ra đời và phát triển

· Đặc điểm 
	Tham dự giờ học một cách tích cực
	Chia nhóm
Thuyết giảng
	

	2
	C1. Tổng quan về thuế (tt)

· Chức năng

· Vai trò 

· Phân loại

· Yếu tố cấu thành
	Thu thập và nghiên cứu trước tài liệu
	Thuyết giảng

Thảo luận
	

	3
	C1. Tổng quan về thuế (tt)

· Hệ thống thuế Việt Nam
	Tìm hiểu và chuẩn bị nội dung báo cáo
	Thuyết trình
	

	4
	C2. Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu

· Khái niệm, vai trò

· Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế

· Đối tượng nộp thuế

· Căn cứ tính thuế

· Phương pháp tính thuế


	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan
Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng
Thảo luận tình huống
	

	5
	C2. Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu (tt)
· Thời hạn kê khai, nộp thuế 

· Miễn, giảm, hoàn thuế

C3. Thuế tiêu thụ đặc biệt

· Khái niệm, vai trò

· Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế

· Đối tượng nộp thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	6
	C3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (tt)
· Căn cứ tính thuế

· Phương pháp tính thuế

· Thời hạn kê khai, nộp thuế 

· Miễn, giảm, hoàn thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	7
	C4. Thuế giá trị gia tăng

· Khái niệm, vai trò

· Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	8
	C4. Thuế giá trị gia tăng (tt)
· Đối tượng nộp thuế

· Căn cứ tính thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	9
	C4. Thuế giá trị gia tăng (tt)
· Phương pháp tính thuế

· Thời hạn kê khai, nộp thuế 

· Miễn, giảm, hoàn thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	10
	C5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

· Khái niệm, vai trò

· Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	11
	C5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (tt)
· Đối tượng nộp thuế

· Căn cứ tính thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	12
	C5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (tt)
· Phương pháp tính thuế

· Thời hạn kê khai, nộp thuế 

· Miễn, giảm, hoàn thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	13
	C6. Thuế thu nhập cá nhân

· Khái niệm, vai trò

· Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế

· Đối tượng nộp thuế

· Căn cứ tính thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	14
	C6. Thuế thu nhập cá nhân (tt)
· Phương pháp tính thuế

· Thời hạn kê khai, nộp thuế 

· Miễn, giảm, hoàn thuế
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	

	15
	C7. Các loại thuế khác
· Thuế tài nguyên

· Thuế trước bạ

· Các khoản thu liên quan đến đất đai

· Phí, lệ phí

- Ôn tập
	Nghiên cứu Luật và các qui định liên quan

Tham gia giải quyết tình huống
	Thuyết giảng

Thảo luận tình huống
	


7.3. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học
· Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học như: giảng đường, phòng máy …

· Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên như: sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời hạn, chất lượng làm các bài tập về nhà, …
8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học

8.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm
· Tham gia thảo luận, thuyết trình, phát biểu xây dựng bài: 10% số điểm

· Bài kiểm tra giữa kỳ: 20% số điểm

· Thi hết môn: 70% số điểm
8.2. Lịch thi và kiểm tra: Lịch thi cuối khóa do Phòng Đào tạo xếp lịch.
8.3. Tiêu chí các đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

Sinh viên cần tích cực tham gia thảo luận, thuyết trình, phát biểu xây dựng bài để nắm vững môn học.

 Duyệt của trường 

   Chủ nhiệm khoa                  

      Giảng viên


ThS Phan Minh Thuỳ 
TS. Lê Trung Đạo
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